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1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức. Học sinh ôn tập các kiến thức về:

   - Công nghệ chế tạo phôi

   - Tự động hoá trong chế tạo cơ khí
   - Chủ đề : Động cơ đốt trong

1.2. Kĩ năng: Học sinh nhận biết được:
   + Phương pháp gia công để tạo ra một số sản phẩm đơn giản phục vụ trong sinh hoạt và học tập
   + Phân biệt được các máy tự động và người máy công nghiệp trong sản xuất cơ khí
   + Biết được cấu tạo và nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong
2. NỘI DUNG

2.1. Các dạng câu hỏi định tính:
   + Biết được bản chất , đặc điểm của công nghệ chế tạo phôi 
   + Biết được khái niêm về máy tự động và người máy công nghiệp
   + Biết được khái niêm , phân loại động cơ đốt trong và nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong 4 kì
2.2. Các dạng câu hỏi định lượng:
   + Biết lựa chọn phương pháp gia công phù hợp với tính chất đặc trưng của vật liệu cơ khí
   + Biết được ứng dụng máy tự động cứng và máy tự động mền trong sản xuất
2.3.Ma trận
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2.4.Câu hỏi và bài tập minh họa :
  Câu 1: Nhận định nào sau đây là đùng:
a. Đúc là rót kim loại vào khuôn                      c. Đúc là rót vật liệu lỏng vào khuôn
b. Đúc là rót kim loại lỏng vào khuôn
d. Đúc là rót kim loại lỏng vào khuôn, khi kim loại kết tinh và nguội ta nhận được vật đúc có hình dạng và kích thước của lòng khuôn
  Câu 2:Khi gia công bằng phương pháp đúc :
a. Hình dạng vật liệu thay đổi
b. Kích thước vật liệu thay đổi
c. Hình dạng, kích thước, tính chất vật liệu thay đổi, trọng lượng không đổi
d. Hình dạng, kích thước, trọng lượng vật liệu thay đổi, tính chất không đổi
   Câu 3: Vật liệu dùng để làm khuôn đúc trong khuôn cát là: 
a. Cát và nước                                               c. Cát và đất sét
b. Cát, nước và chất phụ gia                         d. Cát, đất sét, bột chịu lửa và nước
   Câu 4: Vật liệu nấu chảy kim loại để đúc trong khuôn cát là:
a. Gang, than đá và đá vôi                    c. Kim loại đen và đá vôi
b. Kim loại màu và than đá                  d. Kim loại màu và dòng điện cao tần
   Câu 5: Nhận định nào sau đây là đúng :
a. Gia công kim loại bằng áp lực là dùng lực sinh gia của vật liệu để biến dạng kim loại
b. Dùng lực của vật liệu tác dụng vào dụng cụ để biến dạng kim loại
c. Dùng ùng ngoại lực tác dụng thông qua các dụng cụ hoặc thiết bị để làm biến dạng kim loại theo hướng định trước
d. Tất cả phương án trên
   Câu 6: Khi gia công áp lực:
a. Hình dạng giữ nguyên, kích thước thay đổi
b. Kích thước giữ nguyên, trọng lượng thay đổi
c. Hình dạng, kích thước thay đổi,thành phần và trọng lượng không đổi
d. Trọng lượng không đổi còn hình dạng, kích thước và thành phần thay đổi
   Câu 7: Nhận định nào sau đây là đúng:
a. Hàn là quá trình nối các vật liệu với 
b. Hàn là quá trình nối các thanh gỗ với nhau
c. Hàn là quá trình nối các chi tiết kim loại với nhau bằng cách nung chỗ nối đến trạng thái chảy, khi kim loại kết tinh và nguọi hình thành nên mối hàn
d. Tất cả các phương án trên

   Câu 8: Nhận định nào sau đây là đúng:

a. Máy tự động là máy tự làm việc
b. Máy tự động là mày tự hoàn thành được công việc được giao
c. Máy tự động là máy hoàn thành được công việc mà con người giao cho

d. Máy tự động là máy hoàn thành được một công việc nào đó theo chương trình định trước mà không có sự tham gia trực tiếp của con người

a.    Câu 9: Thế nào là người máy công nghiệp:

b. Là Rô bốt trong sản xuất
c. Là Rô bốt trong dây chuyền sản xuất
d. Là thiết bị tự động hoá
e.   Là thiết bị tự đông đa chức làm việc theo chương trình định trước nhằm tự động hoá quá trình sản xuất
   Câu 10:  Rô bốt có khả năng:

a. Làm việc cùng con người                    c. Làm việc lâu dài không biết mệt

b. Làm việc không nghỉ, không hỏng      d. Thay đỏi chuyển động và xử lí thông tin 
   Câu 11: Dây chuyền tự động là:
a. Các máy tự động
b. Là tổ hợp của các máy tự động và người máy công nghiệp được sắp xếp theo một trật tự xác dịnh để hoàn thiện các công việc khác nhau để hoàn thành một sản phẩm
c. Các Rô bốt để làm việc
d. Các máy tự động và các Rô bốt
   Câu 12: Nhận định nào sau đây là đúng:
a. Động cơ đốt trong là động cơ xăng
b. Động cơ đốt trong là động cơ dầu
c. Động cơ đốt trong là động cơ nhiệt mà quá trình đốt cháy nhiên liệu sinh nhiệt và quá trình biến đổi nhiệt năng thành công cơ học được diễn ra ngay trong xi lanh của động cơ
   Câu 13: Người ta phân loại động cơ đốt trong dựa vào:
a. Nhiên liệu sử dụng           c. Số hành trình của pit tông         
b. Chất làm mát                    d. Dựa vào nhiên liệu sử dụng và số hành trình của pít tông
   Câu 14: Chu trình làm việc của động cơ đốt trong là:
a. Nạp, nén, cháy thải               c.  Nạp, cháy, nén thải
b. Cháy, thải, nén, nạp              d.  Thải, nạp, cháy, nén
   Câu 15: Tỉ số né của động cơ là:
a. Tỉ số giữa thể tích buồng cháy và thể tích công tác
b. Tỉ số giữa thể tích toàn phần và thể tích công tác
c. Tỉ số giữa thể tích công tác và thể tích buồng cháy
d. Tỉ số giữa thể tích toàn phần và thể tích buồng cháy
   Câu 16: Nhận định nào sau đây là đúng:
a. Kì nạp Pít tông đi từ ĐCT đến ĐCD và V tăng, P giảm, nhiệt độ cao
b. Kì nạp Pít tông đi từ ĐCD đến ĐCT và P tăng, V giảm, nhiệt độ cao

c. Kì nạp Pít tông đi từ ĐCD đến ĐCT và P tăng, V giảm, nhiệt độ thấp
d. Kì nạp Pít tông đi từ ĐCT đến ĐCD và V tăng, P giảm, nhiệt độ thấp

   Câu 17: Nhận định nào sau đây là đúng: 
a. Kì nén Pít tông đi từ ĐCD lên ĐCT và V tăng, P giảm, nhiệt độ cao
b. Kì nén Pít tông đi từ ĐCD lên ĐCT và P tăng V giảm, nhiệt độ cao
c. Kì nén Pít tông đi từ ĐCT đến ĐCD và P tăng, V giảm, nhiệt độ cao
d. Kì nén Pít tông đi từ ĐCT đến ĐCD và V tăng, P giảm, nhiệt độ cao
   Câu 18: Nhận định nào sau đây là đúng:
a. Kì cháy Pít tông đi từ ĐCT xuống ĐCD và V tăng, P tăng và nhiệt độ cao
b. Kì cháy Pít tông đi từ ĐCD đến ĐCT và V tăng, P tăng và nhiệt độ cao

c. Kì cháy Pít tông đi từ ĐCT xuống ĐCD và V tăng, P tăng và nhiệt độ thấp
d. Kì cháy Pít tông đi từ ĐCD đến ĐCT và V tăng, P tăng và nhiệt độ thấp
   Câu 19: Nhận định nào sau đây là đúng: 
a. Kì thải Pít tông đi từ ĐCD lên ĐCT và V tăng, P giảm, nhiệt độ thấp
b. Kì thải Pít tông đi từ ĐCD lên ĐCT và V giảm, P giảm, nhiệt độ thấp

c. Kì thải Pít tông đi từ ĐCT lên ĐCD và V tăng, P giảm, nhiệt độ cao
d. Kì thải Pít tông đi từ ĐCT lên ĐCD và V tăng, P giảm, nhiệt độ cao
   Câu 20: Đặc điểm nhận dạng của động cơ 2 kì là:
a. Động cơ 2 kì có 3 cửa khí là: cửa nạp, cửa thải và cửa quét khí
b. Động cơ 2 kì có 2 cửa khí là: cửa nạp, cửa thải 

c. Động cơ 2 kì có 2 cửa khí là: cửa thải và cửa quét khí

d. Động cơ 2 kì có 3 cửa khí là: cửa nạp, cửa thải và cửa thông khí 

   Câu 21 Phương pháp đúc có ưu điểm là:
a. Gia công được nhiều vật liệu có tính chất khác nhau
b. Gia công được các vật có cấu tạo cả đơn giản và phức tạp khi làm được khuôn
c. Gia công được vật thể có khối lượng từ vài gam đến vài trăm tấn
d. Tất cả các phương án trên
   Câu 22:Phương pháp đúc vật đúc dễ bị nứt do:
a.  Cân bằng áp suất                                                                 c. Cân bằng nhiệt độ

b.  Chênh lệch nhiệt độ giữa kim loại lỏng và khuôn              d. Tất cả các đáp án
    Câu 23: Phương pháp đúc vật đúc dễ bị thiếu hụt kích thước do:

a. Không nhìn thấy lòng khuôn nên rót thiếu kim loại lỏng

b. Kim chảy vào khuôn chậm

c. Hao hụt kim loại khi nung chảy

d. Khi chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn nên bị co ngót

   Câu 24: Chọn câu sai:

a. Gia công áp lực chỉ gia công được vật có tính dẻo kém

b. Gia công áp lực chỉ gia công được vật có tính dẻo cao

c. Dập thể tích cho năng suất và độ chính xác cao
d. Rèn tự do chỉ gia công được vật thể cấu tạo đơn giản

   Câu 25:Những thiết bị sau, thiết bị nào là máy tự động:
a. Máy khoan                                 c. Máy bơm nước
b. Máy cắt kim loại                        d. Cây ATM rút tiền
   Câu 26:Những thiết bị sau, thiết bị nào không phải là máy tự động:
a. Máy tiện kim loại              c. Rô bốt hàn trong dây chuyền tự động
b. Máy CNC                          d. Rô bốt phun thuốc khử khuẩn trong bệnh viện
   Câu 27:Đâu là máy tự động mền:
a. Máy tiên kim loại CNC                           c. Máy giặt
b. Máy lạnh                                                  d. Rô bốt hàn
   Câu 28:Loại thể tích nào được ghi trên vỏ máy các loại động cơ đốt trong:
a. Thể tích buồng cháy                         c. Thể tích công tác

b. Thể tích toàn phần                            d. Tất cả các loại thể tích trên cộng lại

   Câu 29:Tỉ số nén của động cơ Diezen lớn hơn động cơ Xăng là do:

a. Động cơ Diezen lớn hơn động cơ Xăng
b. Động cơ Diezen tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn động cơ Xăng
c. Động cơ Diezen hoà khí cháy nhờ tia lửa điện
d. Động cơ Diezen hoà khí tự cháy nhờ nhiệt độ và áp suất cao

   Câu 30:Nhiên liệu sử dụng dùng cho động cơ đốt trong là:
a. Dầu hoả và xăng                         c. Dầu Diezen và dầu hoả
b. Dầu bôi trơn và xăng                  d. Dầu Diezen và xăng

   Bài tập minh hoạ: 
    Bài 1: Công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc:

· Nêu bản chất của phương pháp đúc
· Trình bày ưu điểm , nhược điểm của phương pháp đúc
· Nêu các nguyên nhân gây nên ô nhiễm môi trường của phương pháp đúc và biện pháp giảm bớt ô nhiễm môi trường của phương pháp gia công này
     Bài 2: Công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp gia công áp lực:

· Nêu bản chất của phương pháp gia công áp lực
· Trình bày ưu điểm , nhược điểm của phương pháp gia công áp lực 
· Nêu các nguyên nhân gây nên ô nhiễm môi trường của phương phápgia công áp lực và biện pháp giảm bớt ô nhiễm môi trường của phương pháp gia công này
     Bài 3: Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường trong sản xuất cơ khí và biện pháp khắc phục giảm bớt ô nhiễm môi trường để phát triển bền vững
2.5. Đề minh họa 
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ


              ĐỀ CHÍNH THỨC

                      Mã đề:……   
	 ĐỀ THI GIỮA KÌ II NĂM HỌC  2022 -2023

                              Môn thi: 

                              Ngày thi:…..

Thời gian làm bài:……phút


A.Phần trắc nghiệm khách quan ( 2đ)
   Câu 1: Nhận định nào sau đây là đùng:

a. Đúc là rót kim loại vào khuôn                   c. Đúc là rót vật liệu lỏng vào khuôn
b. Đúc là rót kim loại lỏng vào khuôn
   d.  Đúc là rót kim loại lỏng vào khuôn, khi kim loại kết tinh và nguội ta nhận được vật đúc có hình dạng và kích thước của lòng khuôn
   Câu 2: Vật liệu nấu chảy kim loại để đúc trong khuôn cát là:

a. Gang, than đá và đá vôi                  b.Kim loại đen và đá vôi
c.  Kim loại màu và than đá                 d.  Kim loại màu và dòng điện cao tần
  Câu 3: Máy tự động là máy tự làm việc

a. Máy tự động là mày tự hoàn thành được công việc được giao

b. Máy tự động là máy hoàn thành được công việc mà con người giao cho

c. Máy tự động là máy hoàn thành được một công việc nào đó theo chương trình định trước mà không có sự tham gia trực tiếp của con người
 Câu4: Người ta phân loại động cơ đốt trong dựa vào:

a. Nhiên liệu sử dụng           c. Số hành trình của pit tông         

b. Chất làm mát                    d. Dựa vào nhiên liệu sử dụng và số hành trình của pít tông
  Câu 5: Rô bốt có khả năng:

a. Làm việc cùng con người                    c.Làm việc lâu dài không biết mệt

b. Làm việc không nghỉ, không hỏng       d. Thay đỏi chuyển động và xử lí thông tin 
 Câu 6: Tỉ số nén của động cơ Diezen lớn hơn động cơ Xăng là do:

a. Động cơ Diezen lớn hơn động cơ Xăng

b. Động cơ Diezen tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn động cơ Xăng

c. Động cơ Diezen hoà khí cháy nhờ tia lửa điện

d. Động cơ Diezen hoà khí tự cháy nhờ nhiệt độ và áp suất cao
   Câu7: Chọn câu sai:

a. Gia công áp lực chỉ gia công được vật có tính dẻo kém

b. Gia công áp lực chỉ gia công được vật có tính dẻo cao

c. Dập thể tích cho năng suất và độ chính xác cao

d. Rèn tự do chỉ gia công được vật thể cấu tạo đơn giản
  Câu 8: Phương pháp đúc vật đúc dễ bị thiếu hụt kích thước do:

a. Không nhìn thấy lòng khuôn nên rót thiếu kim loại lỏng

b. Kim chảy vào khuôn chậm

c. Hao hụt kim loại khi nung chảy

d. Khi chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn nên bị co ngót
 B. Phần tự luận( 8đ)

    Công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc:

· Nêu bản chất của phương pháp đúc ( 2đ)
· Trình bày ưu điểm , nhược điểm của phương pháp đúc ( 2đ)
· Nêu các nguyên nhân gây nên ô nhiễm môi trường của phương pháp đúc và biện pháp giảm bớt ô nhiễm môi trường của phương pháp gia công này ( 4đ)                                                                                                                            
                                                                                       TỔ (NHÓM) TRƯỞNG

                                                                                             Vũ Thị Bảo Chi




























